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TÓM TẮT 

Phát triển chuỗi cung ứng xanh là xu hướng tất yếu và là 
vấn đề mang tính cấp thiết đối với các doanh nghiệp trên toàn 
cầu. Để có thể hoàn thiện mục tiêu xanh hóa chuỗi cung ứng, 
quản trị kho xanh là một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà 
doanh nghiệp cần đạt được. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
phân tích trắc lượng thư mục bằng phần mềm Excel và 
VosViewer nhằm khám phá các nghiên cứu về quản trị kho xanh, 
với 93 ấn phẩm nghiên cứu được truy xuất từ cơ sở dữ liệu 
Scopus và công cụ Google Scholar trong giai đoạn 2000 đến 
2024. Kết quả cho thấy các nghiên cứu có chủ đề quản trị kho 
xanh đang có xu hướng tăng, đặc biệt tăng mạnh sau năm 2021. 
Năm xu hướng nghiên cứu chính được quan tâm nhiều trong bộ 
dữ liệu các nghiên cứu được thu thập là (1) Hoạt động trong kho 
xanh (2) Thiết kế kho hàng xanh, (3) Hệ thống quản lý kho hàng, 
(4) Đánh giá hiệu suất kho xanh và (5) Động lực thực hiện kho 
xanh. Nghiên cứu này chỉ sử dụng nguồn dữ liệu từ Scopus và 
Google Scholar nên kết quả phân tích có thể chưa bao quát được 
toàn bộ các ấn phẩm đã xuất bản. Để tăng tính khách quan của 
kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu trong tương lai của 
nhóm tác giả là tiến hành bổ sung dữ liệu từ các nguồn dữ liệu 
uy tín khác. 

ABSTRACT 

Developing green supply chains is an inevitable trend and a 
pressing issue for businesses worldwide. To achieve the goal of 
greening the supply chain, green warehouse management is one 
of the first critical tasks to address. This study employs 
bibliometric analysis using Excel and VosViewer software to 
explore research on green warehouse management, based on 93 
research publications retrieved from the Scopus database and 
Google Scholar during the period from 2000 to 2024. The 
findings reveal that research on green warehouse management 
has been increasing, with a notable surge after 2021. Five major 
research trends have been identified within the collected studies: 
(1) Green warehouse operations, (2) Green warehouse design, 
(3) Warehouse management systems, (4) Green warehouse 
performance evaluation, and (5) Drivers of green warehouse 
implementation. This study exclusively utilizes data from Scopus 
and Google Scholar, which may limit the comprehensiveness of 
the analysis regarding all published works. To enhance the 
objectivity and breadth of the research findings, the authors plan 
to incorporate additional data from other reputable sources in 
future studies. 
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1. Giới thiệu 

Hiện nay, kho bãi là một mắt xích 

không thể thiếu trong hệ thống logistics 

của doanh nghiệp. Kho bãi đóng vai trò 

trung gian quan trọng giữa các thành viên 

trong chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến chi 

phí của chuỗi cung ứng và chất lượng dịch 

vụ trong chuỗi (Kiefer và Novack, 1999). 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền tảng 

thương mại điện tử và nhu cầu tăng cao 

về tính tùy biến đại chúng trong những 

năm gần đây đã khiến các doanh nghiệp 

cần phải mở rộng mạng lưới kho hàng để 

có thể phục vụ khách hàng hiệu quả và kịp 

thời (Bartolini, Bottani, & Grosse, 2019). 

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, nhu cầu 

về kho bãi và trung tâm phân phối không 

những giảm mà còn tăng đáng kể (Butt & 

Alghababsheh, 2023). 

Tại Trung Quốc, từ năm 2023, nhu 

cầu về kho hàng của các nền tảng thương 

mại điện tử đa quốc gia như SheIn, Temu, 

AliExpress và Tiktokshop, tăng mạnh do 

sự chuyển đổi mô hình kinh doanh của các 

doanh nghiệp tại đất nước tỷ dân này theo 

báo cáo của Coldwell Banker Richard Ellis 

Trung Quốc (CBRE, 2024). Nhận thức 

được tầm quan trọng của kho trong chuỗi 

cung ứng, các doanh nghiệp tại Việt Nam 

và quốc tế ngày càng quan tâm và chú 

trọng đến vấn đề quản trị kho hàng trong 

quản trị chuỗi cung ứng.  

Trong bối cảnh mới đề cao chiến lược 

phát triển bền vững, thực hiện logistic 

xanh là một xu hướng tất yếu của ngành 

logistics trong nước và quốc tế. Để có thể 

xanh hóa logistics thì doanh nghiệp cần 

phải tiến hành xanh hóa các hoạt động 

logistics, đặc biệt là hoạt động vận tải và 

kho bãi (Đoàn Thị Hồng Anh, 2020). Khí 

thải trong quá trình thực hiện các hoạt 

động trong kho chiếm đến 11% tổng 

lượng khí thải được tạo ra bởi ngành 

logistics trên toàn thế giới, theo Doherty 

& Hoyle (2009). Nếu không thực hiện 

chuyển đổi xanh với kho bãi, nhiều doanh 

nghiệp logistics sẽ gặp nhiều khó khăn 

trong bối cảnh nền kinh tế đang thúc đẩy 

tăng trưởng theo xu hướng xanh hóa và 

phát triển bền vững. 

Mặc dù vấn đề xanh hóa kho bãi đã 

thu hút nhiều sự chú ý từ những nhà 

nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách 

nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn 

còn khoảng trống nghiên cứu quan trọng 

trong việc tổng hợp và phân tích toàn diện 

các xu hướng về chủ đề quản trị kho xanh 

tại Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ giải quyết 

vấn đề trên bằng cách trả lời hai câu hỏi 

nghiên cứu: (1) Các xu hướng nghiên cứu 

học thuật hiện nay và các lĩnh vực chính 

của quản trị kho xanh là gì? (2) Thực trạng 

của các nghiên cứu về quản trị kho xanh 

ra sao? Để có thể cung cấp một cái nhìn 

tổng quan về các nghiên cứu quản trị kho 

xanh, nhóm nghiên cứu sử dụng phương 

pháp trắc lượng thư mục, với công cụ 

Excel và VosViewer để phân tích các ấn 

phẩm nghiên cứu có thời hạn xuất bản từ 

năm 2000 đến 2024 được truy xuất từ cơ 

sở dữ liệu Scopus và Google Scholar.  

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1 Kho và quản trị kho hàng 

(warehouse and warehouse 

management) 

Kho hàng là một thành phần trong hệ 

thống logistics của doanh nghiệp, là nơi 

cất giữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, 

thành phẩm,…trong suốt quá trình luân 
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chuyển hàng hóa từ điểm đầu đến điểm 

cuối tiêu thụ hàng hóa của dây chuyền 

cung ứng, đồng thời cũng là nơi cung cấp 

thông tin về tình trạng, điều kiện lưu giữ 

và vị trí của các hàng hóa được lưu kho 

(Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Thị Mơ, 

2022). Trong hệ thống logistics hiện đại, 

kho không chỉ đơn thuần là nơi dự trữ và 

bảo vệ hàng, mà còn là nơi thực hiện các 

hoạt động khác như phân loại hàng, gom 

hàng, lắp ráp và dán nhãn hàng theo nhu 

cầu. Mục tiêu của kho hàng là tăng thặng 

dư của chuỗi cung ứng thông qua việc 

giảm thiểu các bất cập trong chuỗi và cải 

thiện giá trị gia tăng trong dòng chảy 

logistics cũng như quản lý hàng tồn kho.  

Quản trị kho hàng, theo Faber, De 

Koster và Van de Velde (2002) trình bày, 

là sự kết hợp giữa các hệ thống lập kế 

hoạch và kiểm soát và các nguyên tắc ra 

quyết định được áp dụng cho các dòng 

chảy hàng hóa nhập kho, lưu trữ và xuất 

kho. Quản trị kho hàng bao gồm tất cả các 

quy trình lập kế hoạch và kiểm soát để 

vận hành kho hàng. Mục tiêu của quản trị 

kho hàng là điều phối một cách hiệu quả 

và tối ưu tất cả các quy trình và hoạt động 

trong kho, theo Harmon (1993) và 

Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco 

(2010) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng kịp thời và hiệu quả. 

2.2 Quản trị kho hàng xanh 

(green warehouse management) 

Giữa khủng hoảng khí hậu toàn cầu, 

xanh hóa và phát triển bền vững là một 

giải pháp mà nhiều nhà nghiên cứu hoạt 

động trong lĩnh vực chuỗi cung ứng nói 

chung và kho nói riêng quan tâm từ 

những năm cuối của thập niên 90 (Rajeev, 

Pati, Padhi, & Govindan, 2017). Xanh hóa 

kho là một giải pháp nhanh nhất và hiệu 

quả nhất để làm giảm tổng lượng khí thải 

của toàn hệ thống logistics. Khi kết hợp 

giữa hai cụm từ “xanh/green” và 

“warehouse management/quản trị kho), 

cụm từ “quản trị kho xanh” có thể được 

hiểu đơn giản là việc thiết lập hệ thống 

quy trình lập kế hoạch và kiểm soát kho 

hàng hiệu quả và thân thiện với môi 

trường. Giống như định nghĩa về quản trị 

chuỗi cung ứng xanh của Hoàng Thị Hồng 

Lê, Đỗ Thị Huyền và Phạm Thị Thanh 

Nhàn (2023), dưới góc nhìn của nhà quản 

trị, quản trị kho xanh có thể được định 

nghĩa là “việc kết hợp các tiêu chí/cân 

nhắc về môi trường vào quản trị kho 

thông thường”. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Nguồn dữ liệu, từ khóa và 

công cụ phân tích 

Sau khi đánh giá và cân nhắc về mức 

độ uy tín và phong phú thông tin, nhóm 

tác giả quyết định sử dụng hai nguồn dữ 

liệu chính: cơ sở dữ liệu Scopus và Google 

Scholar để tìm kiếm các tài liệu liên quan 

đến quản trị kho xanh.  

Bên cạnh đó, việc lựa chọn từ khóa 

trong quá trình tìm kiếm trên cơ sở dữ 

liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 

nghiên cứu. Một trong những giải pháp để 

có thể tăng khả năng tìm kiếm thành công 

những ấn phẩm liên quan đến chủ đề cần 

tìm là nghiên cứu các từ khóa được sử 

dụng thường xuyên nhất trong các ấn 

phẩm đã được bình duyệt bởi hội đồng có 

chuyên môn mà có liên quan đến các chủ 

đề được chọn, theo Aveyard (2019). Dựa 

vào nghiên cứu của Ries, Grosse, & 

Fichtinger (2017) và Bartolini, Bottani và 
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Grosse (2019), nhóm nghiên cứu quyết 

định lựa chọn 2 nhóm từ khóa như sau:  

• Nhóm từ khóa 1 bao gồm nhóm từ 

khóa liên quan đến quản trị kho và những 

hoạt động, quy trình chính trong kho như 

“warehouse manag*”, “warehous*”, 

“order pick*”, “material handl*” và 

“inventory manage*”,… 

• Nhóm từ khóa 2 bao gồm nhóm từ 

khóa liên quan đến yếu tố xanh – tác động 

đến bền vững về mặt môi trường như 

“sustain”, “carbon”, “renewable”, “green”, 

“environment”, “emission”,… 

Trong nghiên cứu, tác giả đã sử dụng 

phần mềm Microsoft Excel 2019 để tính 

toán và tạo các biểu đồ và đồ thị và phần 

mềm VosViewer (version 1.6.20) để trực 

quan hóa phân tích thư mục. 

3.2. Quy trình khai thác thông tin 

Đầu tiên, sau khi đã xác định được từ 

khóa cần tìm kiếm, từng từ khóa của 

nhóm 1 và nhóm 2 sẽ lần lượt được ghép 

vào nhau và sẽ được cân nhắc đưa vào 

vòng sàng lọc nếu như ấn phẩm có ít nhất 

một cặp từ khóa trong tiêu đề, tóm tắt hay 

từ khóa. Trong quá trình chọn lọc trên, 

khoảng thời gian xuất bản được giới hạn 

từ năm 2000 đến năm 2024.  

Cũng trong vòng này, nhóm nghiên 

cứu giới hạn chỉ tìm kiếm các tài liệu liên 

quan ở các bài báo khoa học được bình 

duyệt trên các tạp chí, các tham luận trong 

hội thảo khoa học và luận văn thạc sĩ, tiến 

sĩ có phản biện khoa học được viết bằng 

tiếng Anh.  

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành 

làm sạch dữ liệu bằng cách loại các ấn 

phẩm trùng lặp, loại trừ các tài liệu đã bị 

chỉnh sửa hoặc rút lại (retract) nhằm đảm 

bảo tính chính xác cho bộ dữ liệu.  

Trong vòng sàng lọc cuối, nhóm tác 

giả chỉ lựa chọn những ấn phẩm nghiên 

cứu tập trung vào quản trị kho xanh sẽ 

được đưa vào bộ dữ liệu để phân tích, còn 

các ấn phẩm không đi sâu vào phân tích 

quản trị kho (mà tập trung vào các vấn đề 

khác như quản trị chuỗi cung ứng) hay 

không tập trung đề cập đến khía cạnh bền 

vững về mặt môi trường sẽ được loại bỏ 

khỏi bộ dữ liệu. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả phân tích thống kê 

Tổng cộng có 93 tài liệu được lựa 

chọn xác định từ cơ sở dữ liệu Scopus và 

Google Scholar để phân tích trong nghiên 

cứu này, trong đó có 53 tài liệu từ Scopus 

và 40 tài liệu từ Google Scholar. Căn cứ 

vào loại tài liệu, bộ dữ liệu có tổng 77 bài 

báo khoa học, 13 bài tham luận hội thảo 

khoa học và 3 luận án tiến sỹ, thạc sỹ. Chủ 

đề quản lý kho xanh trong giai đoạn 2000 

đến 2024 đã thu hút nhiều sự quan tâm 

của các nhà khoa học đến từ 48 quốc gia 

trên thế giới. Trong đó, các nhà khoa học 

ở Ý, Vương quốc Anh và Ấn Độ là những 

người quan tâm nhất đến chủ đề này, với 

số lượng ấn phẩm luôn trên 10 (xem 

trong phụ lục) 

4.1.1. Phân tích số lượng ấn phẩm 

nghiên cứu theo năm 

Với giới hạn thời gian xuất bản trong 

nghiên cứu là từ năm 2000 đến 2024, 

nghiên cứu đầu tiên về chủ đề quản lý kho 

xanh xuất hiện vào năm 2008 (xem Hình 

1). Trước năm 2018, tốc độ tăng số lượng 

ấn phẩm nghiên cứu về quản lý kho xanh 
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còn khá chậm, trung bình tầm 1 bài/năm. 

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm, từ năm 

2018 đến năm 2019, số lượng ấn phẩm 

tăng rất nhanh (từ 5 đến 11 ấn phẩm). 

Tuy nhiên, vào những năm cuối của giai 

đoạn, tức là bắt đầu của năm 2021 đến 

thời điểm hiện tại (2024), khi ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế đã 

giảm, và cộng đồng quốc tế đang ngày 

càng chú ý đến tầm quan trọng và tính 

nghiêm trọng của các biện pháp bảo vệ 

môi trường trong chuỗi cung ứng để giải 

quyết vấn đề biến đổi khí hậu thì quản trị 

kho bền vững là một chủ đề nhận được 

nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu 

khi số lượng ấn phẩm đang có xu hướng 

tăng, đặc biệt vào năm 2024 đã có gần 20 

ấn phẩm nghiên cứu về chủ đề này. 

 

Hình 1. Số lượng ấn phẩm giai đoạn 

2000-2024 Nguồn: Nhóm tác giả (2024) 

4.1.2. Phân tích nguồn xuất bản của 

ấn phẩm 

Bảng 1 liệt kê các tạp chí có nhiều ấn 

phẩm nghiên cứu nhất trong lĩnh vực 

quản trị kho xanh. Tính đến thời điểm 

hiện tại (2024), Tạp chí Journal of Cleaner 

Production và tạp chí Sustainability là hai 

tạp chí có số lượng nghiên cứu về lĩnh vực 

quản trị kho xanh nhiều nhất. 

Bảng 1. Nguồn xuất bản của ấn 

phẩm 

Tên tạp chí Số 

lượng 

bài báo 

khoa 

học 

Journal of Cleaner 

Production 

9 

Sustainability 8 

International Journal of 

Production Economics 

3 

Computers and 

Industrial Engineering 

2 

Energies 2 

Energy (Elsevier) 2 

Flexible Services and 

Manufacturing Journal 

2 

International Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

2 

International Journal of 

Logistics Research and 

Applications 

2 

International Journal of 

Production Research 

2 

Nguồn: Nhóm tác giả (2024) 

4.1.3. Phân tích trích dẫn 

Bảng 2 trình bày chi tiết về 5 công 

trình có lượt trích dẫn cao nhất trong bộ 

dữ liệu nhóm nghiên cứu thu thập được, 

với năm xuất bản và tổng lượt trích dẫn 

của từng công trình. Từ bảng có thể thấy, 

tổng số trích dẫn của những ấn phẩm 

nghiên cứu trên là 1436, chiếm gần 50% 

tổng số trích dẫn của các công trình trong 

phạm vi nghiên cứu. Lượng trích dẫn cao 

là một trong những yếu tố thể hiện các bài 
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báo có giá trị khoa học cao và được cộng 

đồng nghiên cứu quan tâm. Các bài báo 

khoa học thống kê trong bảng đều được 

xuất bản tại các tạp chí có uy tín, bao gồm 

International Journal of Production 

Economics (IF 9,8), Journal of Cleaner  

Production (IF 9,7), Cleaner Logistics and 

Supply Chain (IF 6,9). Đây đều là những 

tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (Impact 

Factor) cao, với nhiều bài báo khoa học có 

chất lượng được đăng tải. 

Bảng 2. Trích dẫn của ấn phẩm
 

Tiêu đề Tác giả Năm Tổng lượt 

trích dẫn 

1 Environmentally responsible inventory 

models: Non-classical models for a non-

classical era 

Bonney va  

Jaber 

2011 465 

2 Sustainable inventory management with 

deteriorating and imperfect quality items 

considering carbon emission 

Tiwari, 

Daryanto va  

Wee 

2018 220 

3 Green warehousing: Systematic literature 

review and bibliometric analysis 

Bartolini, 

Bottani va  

Grosse 

2019 158 

4 Order-picking Methods and Technologies 

for Greener Warehousing 

Đukic , C esnik, 

va  Opetuk 

2009 128 

5 Assessing the environmental impact of 

integrated inventory and warehouse 

management 

Fichtinger, 

Grosse va  

Baker 

2015 108 

Nguồn: Nhóm tác giả (2024) 

4.1.4. Phân tích từ khóa 

Tổng cộng, 56 từ khóa tác giả đề cập 

trong các nghiên cứu đã được xác định. Sử 

dụng phần mềm VOSviewer, nhóm tác giả 

tập trung vào các từ khóa có tần suất xuất 

hiện lớn hơn hai để trực quan hóa mối 

quan hệ và các cụm chủ đề. Các từ khóa 

chỉ xuất hiện một lần đã bị loại bỏ (xem 

Hình 2). Mạng lưới từ khóa thu được chia 

thành tám cụm khác biệt, làm nổi bật các 

chủ đề chính và mối liên kết của chúng. 

Kích thước các nút biểu thị tần suất xuất 

hiện của từng từ khóa, trong khi độ dày 

của các đường nối phản ánh độ mạnh của 

mối quan hệ giữa các từ khóa. Từ khóa 

được đề cập nhiều nhất là “sustainability” 

(bền vững) với 16 lần, nhấn mạnh tính 

trung tâm của nó trong lĩnh vực nghiên 

cứu. Các thuật ngữ nổi bật khác bao gồm 

“warehouse management” (quản lý kho) 

với 12 lần, “green warehouse” (kho xanh) 

với 9 lần, “carbon footprint” (dấu chân 

carbon) với 8 lần và “green warehousing” 

(lưu kho xanh) cũng với 8 lần. Những từ 

khóa có tần suất cao này nhấn mạnh sự 

quan tâm ngày càng tăng của các nhà 

nghiên cứu và doanh nghiệp vào việc tích 

hợp các thực hành bền vững trong hoạt 

động kho bãi. 
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Hình 2. Phân tích đồng xuất hiện của từ khóa trong ấn phẩm Nguồn: Nhóm tác giả 

(2024) 

4.2. Phân tích nội dung 

4.2.1. Hoạt động kho xanh 

a) Quản lý hàng tồn kho 

Một phần ba các nghiên cứu về hoạt 

động kho xanh tập trung vào quản lý hàng 

tồn kho. Battini, Persona & Sgarbossa 

(2014) phát triển mô hình EOQ bền vững, 

kết hợp phát thải carbon và chi phí vận 

chuyển để cân bằng giữa lợi ích môi 

trường và kinh tế. Tiwari, Daryanto & 

Wee (2018) mở rộng mô hình này bằng 

cách tích hợp sự suy giảm của hàng hóa 

trong mô hình chuỗi cung ứng với một 

nhà cung cấp và một người mua. 

Fichtinger, Ries, Grosse & Baker (2015) 

đề xuất mở rộng thêm các tiêu chí về kích 

thước và thiết kế kho. 

Với hệ thống hai kho, Saxena, Singh & 

Sharma (2020) giới thiệu mô hình hàng 

tồn kho bền vững kết hợp thiết kế xanh và 

hiệu suất môi trường. Trong khi 

Palanivel, Venkadesh & Vetriselvi (2024) 

nhấn mạnh vào việc đầu tư công nghệ 

xanh, thì Kansal, Tuteja & Kumar (2022) 

mở rộng mô hình này với logic mờ, yếu tố 

lạm phát và đặt hàng chưa đầy đủ cho 

thực phẩm dễ hỏng. Từ hai nghiên cứu 

này, Yadav, Kumar, Yadav & Rathee 

(2023) tích hợp thêm yếu tố nhu cầu nhạy 

cảm với thời gian và giá bán mà không có 

yếu tố lạm phát. 

Cùng so sánh chiến lược FIFO và 

FEFO, Scalia, Micale, Miglietta & Toma 

(2019) sử dụng mô phỏng Monte Carlo 

cho thực phẩm dễ hỏng, trong khi 

Bhavani, Mishra & Mahapatra (2023) sử 

dụng dung lượng lưu trữ mờ hình ngũ 

giác phát triển mô hình mờ kết hợp giảm 

suy giảm hàng hóa và tăng cường tính bền 

vững. 

Mahato và Mahata (2023) phát triển 

mô hình cân bằng chính sách tín dụng và 

tối đa hóa lợi nhuận, trong khi Giacomelli, 

Pilati & Brunelli (2024) tạo chính sách đa 

mục tiêu cho hàng tồn kho, xem xét phát 
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thải khí nhà kính và các ràng buộc về mức 

độ dịch vụ. 

Ngoài ra, Chaudhary, Mittal & 

Jayaswal (2023) đề xuất mô hình quản lý 

tồn kho với nhu cầu mờ cho các mặt hàng 

bị lỗi để tối thiểu hóa phát thải carbon và 

chi phí năng lượng. Mitrofanovs, Boiko & 

Geriņš (2019) tập trung vào logistics phụ 

tùng trong kỹ thuật cơ khí, trong khi 

Mashud & cs (2021) áp dụng các động 

thái xanh vào kho nông sản. 

b) Xử lý vật liệu 

Xử lý vật liệu là chủ đề của một phần 

tư số nghiên cứu về kho xanh. Tappia, 

Marchet, Melacini & Perotti (2015) so 

sánh mức tiêu thụ năng lượng và tác động 

môi trường trong các hệ thống kho tự 

động (AS/RS, AVS/RS), nhấn mạnh sự 

đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế và môi 

trường. Dabić-Miletić và Raković (2023) 

đánh giá các công nghệ tự động hóa như 

AMRs, AGVs và drones, nhấn mạnh vai trò 

của công nghệ tự động hóa trong kho bền 

vững. Một nghiên cứu so sánh của 

Lewczuk, Kłodawski & Gepner (2021) 

cũng phân tích tiêu thụ năng lượng giữa 

các công nghệ kho khác nhau, cung cấp cái 

nhìn về các thực tiễn tiết kiệm năng 

lượng. 

Facchini & cs (2016) so sánh xe nâng 

điện và LPG, khuyến nghị sử dụng xe nâng 

điện để giảm tác động môi trường, trong 

khi Boenzi, Digiesi, Facchini, Mossa & 

Mummolo (2016) phát triển mô hình tối 

ưu hóa phi tuyến chọn loại xe nâng và cấu 

hình lưu trữ nhằm giảm năng lượng và khí 

thải. Nhằm tối ưu hóa hoạt động của xe 

nâng điện, Carli, Dotoli, Digiesi, Facchini & 

Mossa (2020) giới thiệu mô hình lập trình 

nguyên hai bước để lập lịch xử lý vật liệu 

và năng lượng trong các kho cần nhiều lao 

động. Faveto & cs (2022) sử dụng lập 

trình tuyến tính nguyên và mô phỏng sự 

kiện để tối ưu hóa bố trí sạc không dây 

cho phương tiện điện, giảm chi phí và cải 

thiện hiệu quả năng lượng. 

Với mục tiêu tối ưu hoạt động xử lý 

vật liệu, Accorsi, Bortolini, Gamberi, 

Manzini, & Pilati (2017) phát triển mô 

hình đa mục tiêu tối ưu hóa Pareto cho 

thiết kế kho, giảm thời gian chu kỳ, chi phí 

và dấu chân carbon, trong khi Dobos, 

Cservenák, Skapinyecz, Illés & Tamás 

(2021) đề xuất phương pháp phân tích 

4.0 để giảm tiêu thụ năng lượng và các 

hoạt động không hiệu quả. Boenzi, Digiesi, 

Facchini, Mossa, & Mummolo (2015) phát 

triển mô hình lập trình số nguyên phi 

tuyến để giảm năng của hoạt động xử lý 

vật liệu trong hệ thống picker-to-parts. 

c) Lấy hàng 

Khoảng một phần ba các nghiên cứu 

tập trung vào tối ưu hóa quy trình lấy 

hàng trong kho. Andriansyah, Etman & 

Rooda (2009) đề xuất hệ thống mô-đun 

và phương pháp Effective Process Time 

để nâng cao tính bền vững và hiệu quả lấy 

hàng. Đukić, Cesnik & Opetuk (2009) 

đánh giá các phương pháp lấy hàng xanh, 

tập trung vào tối ưu hóa tuyến đường, kho 

lưu trữ và nhóm hàng để giảm tiêu thụ 

năng lượng. Cùng mục đích này, Ene, 

Küçükoğlu, Aksoy & Öztürk (2016) sử 

dụng thuật toán di truyền (GA), còn Lin, 

Peng & Kang (2024) sử dụng mô hình lập 

trình số nguyên hỗn hợp và thuật toán 

Particle Swarm Optimization. Với mục 

đích tối ưu tuyến đường lấy hàng và tiết 

kiệm năng lượng, Khoei, Süral & Tural 
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(2023) nghiên cứu bài toán Energy-

Minimizing Order Picker Forklift Routing 

Problem; Lanza, Passacantando & Scutellà 

(2024) sử dụng các phương pháp kết hợp 

tối ưu hóa toán học và heuristic, đồng thời 

giải quyết thêm bài toán sắp xếp hàng hóa. 

Luu, Chromjaková & Bobák (2023) áp 

dụng kho lưu trữ theo lớp và bài toán 

Travelling Salesman Problem để giảm 

khoảng cách lấy hàng và khí thải carbon, 

trong khi Chiang, Che & Hung (2023)  kết 

hợp K-means Clustering và thuật toán 

Prim's Minimum Spanning Tree. 

Liu & cs (2022) sử dụng mạng nơ-

ron tích chập để nhận diện hàng hóa, 

nâng cao hiệu quả và tính bền vững. 

Jiang, Zhao & Sun (2024) phát triển mô 

hình lập trình số nguyên hỗn hợp và giải 

pháp heuristic (IKGFOA-SWT) để tối ưu 

hóa chi phí và giảm độ trễ. Perotti, 

Cannava, Ries & Grosse (2024); Lanza, 

Passacantando & Scutellà (2024) đánh 

giá tác động của các công nghệ 4.0 như 

IoT, robot, phương tiện tự lái, và công 

nghệ học máy, đến tính bền vững. 

d) Các hoạt động khác 

Liang & cs (2024) phát triển mô hình 

lập trình hỗn hợp nguyên để tối ưu hóa 

quy trình đóng gói xanh trong kho hàng 

thương mại điện tử, giảm lãng phí vật liệu 

và phát thải carbon. Yener và Yazgan 

(2024) sử dụng thuật toán GA để tối ưu 

hóa phân loại và sắp xếp đơn hàng trong 

kho lạnh, giảm tiêu thụ năng lượng và dấu 

chân carbon. Ries, Grosse & Fichtinger 

(2017) phân tích khí thải carbon trong 

kho tại Mỹ qua phân tích nhân tố, xác định 

nguồn phát thải và đề xuất chiến lược 

giảm thiểu. Burinskiene, Lorenc & Lerher 

(2018) sử dụng mô phỏng và thuật toán 

tối ưu hóa để giảm chất thải và nâng cao 

hiệu quả năng lượng. Wahyuni, Najah & 

Santoso (2021) áp dụng ký hiệu mô hình 

quy trình kinh doanh để thiết kế quy trình 

bền vững trong kho nông sản với các hoạt 

động như nhận vật liệu, đóng gói và quản 

lý dữ liệu. 

4.2.2. Thiết kế kho xanh 

Nia, Haleh & Saghaei (2017) sử dụng 

chuỗi động với thuật toán tối ưu đàn kiến 

(ACO) và GA để cải thiện hiệu quả xử lý 

khí thải trong AS/RS. Rajković, Zrnić, 

Kosanić, Borovinšek & Lerher (2017) 

phát triển mô hình đa mục tiêu với NSGA-

II để tối ưu hóa chi phí, thời gian và phát 

thải CO2 của AS/RS, kết nối bố trí kho với 

hiệu quả năng lượng. Tương tự, Rizqi, 

Chou & Khairunisa (2024) kết hợp thêm 

phương pháp mô phỏng sự kiện rời rạc. 

Trong khi đó, Roshan, Shojaie & Javadi 

(2019) sử dụng chỉ số Cube-per-Order để 

giảm tiêu thụ năng lượng trong AS/RS. 

Liu, Wang, Jin, Wu & Dong (2021) tối ưu 

hóa tốc độ và gia tốc trong SBS/RS để 

nâng cao hiệu quả năng lượng.  

Ren, Ku, Wang & Wu (2023) nhấn 

mạnh chiến lược bố trí để giảm dấu chân 

carbon. Derpich và Sepulveda (2017) tối 

ưu hóa chi phí năng lượng trong kho tự 

động nhiều tầng sử dụng công thức 

Lagrangian. Bruzzone & cs (2024) áp 

dụng BIM để tích hợp năng lượng tái tạo 

và bố trí bền vững. Sandra & cs (2024) sử 

dụng khung quyết định đa tiêu chí kết hợp 

với logic mờ lai để chọn kho thân thiện 

với môi trường. Freis, Vohlidka & 

Günthner (2016) phát triển khung đánh 

giá các yếu tố xây dựng và thiết kế kho để 

tối ưu hóa nhu cầu năng lượng và giảm 

phát thải CO2. 
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Nghiên cứu về công nghệ 4.0, 

Perkumienė và Vienažindienė (2024) đề 

xuất sử dụng kệ nhiều tầng và tự động 

hóa quy trình để tiết kiệm năng lượng. 

Aravindaraj & Chinna (2022) tích hợp 

AGVs, robot tự động và blockchain trong 

quản lý kho bền vững, liên kết với các 

mục tiêu phát triển bền vững SDGs. 

Dimitrov và Saraceni (2023) xếp hạng 

các mô hình tự động hóa kho theo hiệu 

quả năng lượng. 

Dhooma và Baker (2012) phát triển 

khung đánh giá ưu tiên cho các cơ hội tiết 

kiệm năng lượng (ECOs) về thiết kế kho. 

Sharji và Ayadi (2024) tích hợp chiến 

lược vận tải xanh với phương pháp 5S để 

nâng cao hiệu quả hoạt động. Sadeghi, 

Nikfar & Momeni Rad (2024) tối ưu hóa 

vận tải và không gian trong kho để giảm 

phát thải CO2 trong khi Rai, Sodagar, 

Fieldson & Hu (2011) đánh giá phát thải 

CO2 qua đánh giá vòng đời (LCA), nhấn 

mạnh khâu vật liệu và bố trí kho. 

4.2.3. Hệ thống quản lý kho xanh 

Happonen và Minashkina (2021) xác 

định các khoảng trống và cơ hội tích hợp 

tính bền vững vào WMS, nhấn mạnh hiệu 

quả năng lượng, giảm phát thải carbon và 

sử dụng tài nguyên bền vững. Từ nghiên 

cứu này, Minashkina (2024) đề xuất các 

bước thực tiễn để để tích hợp thêm việc 

tổng hợp tài liệu và phân tích thư mục. 

Tan, Ahmed & Sundaram (2009) sử dụng 

phương pháp động lực học hệ thống để 

mô hình hóa tính bền vững trong quản lý 

kho, tập trung vào ba chiều kinh tế, môi 

trường và xã hội. 

Jaouhari, Bhilat & Arif (2022) tích 

hợp IoT và hệ thống suy luận mờ 

Mamdani để tối ưu hóa quản lý tồn kho 

xanh, tập trung vào giám sát thời gian 

thực và giảm phát thải khí thải nhà kính. 

Rahayu, Ridwan & Saputra (2019) thiết 

kế hệ thống kho xanh nhằm cải thiện việc 

tuân thủ môi trường cho ngành thuộc da 

với ERP. Senghore, Jakob & Yosef (2023) 

nghiên cứu tích hợp ERP, đặc biệt là các 

mô-đun SAP EWM và quản lý chất thải để 

tối ưu hóa hiệu suất môi trường bằng cách 

giảm chất thải và cải thiện tỷ lệ tái chế. 

4.2.4. Đánh giá hiệu suất/kết quả hoạt 

động kho xanh: Các chỉ số và tiêu chí 

Nghiên cứu về hiệu suất môi trường 

trong kho bãi tập trung vào ba xu hướng 

chính: (1) Giảm phát thải khí nhà kính 

(GHG), (2) Quản lý năng lượng và tài 

nguyên và (3) Ứng dụng công cụ phân tích 

và chỉ số đa chiều. Về mảng giảm phát thải 

khí nhà kính, Chen, Wang, Kumar, & 

Kumar (2016) và Ibrahim, Fernando, 

Tseng, & Lim (2024) nhấn mạnh các chỉ số 

như giảm phát thải carbon, cường độ phát 

thải GHG, và tuân thủ chứng nhận môi 

trường quốc tế. Rüdiger, Schön, & Dobers 

(2016) phát triển khung đánh giá phát 

thải hỗ trợ theo dõi và giảm thiểu GHG. Về 

mảng quản lý năng lượng và tài nguyên, 

Indrawati, Miranda, & Pratama (2018) và 

Sandra & cs (2024) đánh giá việc sử dụng 

năng lượng tái tạo, bảo tồn nước, và vật 

liệu thân thiện. Trong lưu trữ lạnh, McLay, 

Morant, Breisch, Rodwell, & Rayburg 

(2024) đo lường tiêu thụ năng lượng và 

phát thải từ chất làm lạnh. Về mảng ứng 

dụng các công cụ phân tích, Torabizadeh, 

Yusof, Ma’aram, & Shaharoun (2020), 

Muttaqin, Margareta, & Zahira (2022), và 

Perotti, Prataviera, & Melacini (2022a) sử 

dụng các mô hình tiên tiến để đo lường 
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hiệu quả năng lượng, dấu chân carbon, và 

tỷ lệ tái chế như mô hình lai kết hợp SCOR 

và AHP, sử dụng phương pháp Delphi mờ 

để ưu tiên các chỉ số như tiết kiệm năng 

lượng và vật liệu thân thiện, và đề ra các 

chỉ số hiệu suất môi trường (EPIs). Các 

nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của các 

chỉ số toàn diện và công cụ phân tích tiên 

tiến để thúc đẩy tính bền vững trong hoạt 

động kho bãi. 

4.2.5. Động lực thực thi kho xanh 

Những áp lực bên ngoài và bên trong 

và các rào cản trong thực tiễn là hai xu 

hướng nghiên cứu chính của các ấn phẩm 

nghiên cứu về động lực thực thi kho xanh. 

Wahab, Safian, Othman, & Azhar (2021) 

nhấn mạnh nhu cầu khách hàng, cạnh 

tranh, hỗ trợ chính phủ, và sự ủng hộ từ 

ban lãnh đạo là các động lực chính thúc 

đẩy quản lý kho bền vững (SWM). Tương 

tự, Wahab, Sayuti, & Talib (2018) đề xuất 

khung lý thuyết về thực hành kho xanh 

(GWP), chỉ ra vai trò của cam kết từ lãnh 

đạo cấp cao và áp lực từ các bên liên quan. 

Còn nghiên cứu của Kumar, Raut, 

Narwane, Narkhede, & Muduli (2021) xác 

định những thách thức trong việc áp dụng 

công nghệ kho bền vững tại Ấn Độ, như hỗ 

trợ hạn chế từ chính phủ, thiếu nhân lực 

có tay nghề, và định hướng chiến lược.Các 

nghiên cứu này mang lại giải pháp giúp 

các nền kinh tế mới nổi vượt qua rào cản 

để phát triển kho bãi xanh. 

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu này khám phá tình hình 

hiện tại của các nghiên cứu học thuật về 

quản lý kho xanh, tập trung vào hai câu 

hỏi chính. 

RQ1: Các xu hướng nghiên cứu học 

thuật hiện nay và các lĩnh vực chính của 

quản trị kho xanh là gì? 

Nghiên cứu hiện tại về quản lý kho 

xanh tập trung vào một số lĩnh vực chính: 

việc áp dụng các công nghệ bền vững như 

IoT, tự động hóa và các hệ thống tiết 

kiệm năng lượng; tối ưu hóa thiết kế kho 

để giảm tiêu thụ năng lượng; và phát 

triển các hệ thống quản lý kho thông 

minh (WMS) để quản lý tài nguyên hiệu 

quả hơn. Các nghiên cứu cũng khám phá 

việc giảm dấu chân carbon, tiêu thụ năng 

lượng, và lãng phí nguyên vật liệu trong 

các hoạt động kho. Ngoài ra, các nhà 

nghiên cứu cũng khảo sát các chỉ số bền 

vững để đo lường hiệu suất môi trường 

và các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở việc 

thực hiện các thực hành xanh, như nhu 

cầu của khách hàng và các thách thức cho 

các tổ chức. 

RQ2: Thực trạng của các nghiên cứu 

về quản trị kho xanh ra sao? 

Phân tích trắc lượng thư mục của 93 

nghiên cứu (2000-2024) cho thấy sự gia 

tăng nghiên cứu kể từ năm 2018, với phần 

lớn các nghiên cứu đến từ các quốc gia 

phát triển như Mỹ, Đức và Trung Quốc. 

Các phương pháp nghiên cứu phổ biến 

bao gồm các bài tổng quan hệ thống, 

nghiên cứu tình huống và mô hình định 

lượng tập trung vào hiệu quả năng lượng 

và tính bền vững. 

Các nghiên cứu gần đây ngày càng 

chú trọng vào tác động của công nghệ 4.0 

đối với các động thái kho xanh, trong khi 

vai trò của các chính sách và quy định vẫn 

cần được nghiên cứu thêm. Một số lĩnh 

vực vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn, đặc 
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biệt là việc áp dụng thực tiễn các động thái 

kho xanh tại các thị trường mới nổi, do các 

rào cản về chi phí và việc áp dụng công 

nghệ. Các nghiên cứu trong tương lai cũng 

cần giải quyết các rào cản trong việc triển 

khai, cũng như vai trò của lãnh đạo, hành 

vi tổ chức và chính sách địa phương trong 

việc thúc đẩy tính bền vững. Tác động của 

các quy định chính phủ đối với việc áp 

dụng các thực hành xanh cũng cần được 

nghiên cứu sâu hơn. 

Kết luận 

Với phương pháp phân tích trắc 

lượng thư mục, nghiên cứu đã trình bày 

phân tích toàn diện về các ấn phẩm liên 

quan đến chủ đề quản trị kho xanh. Nhóm 

tác giả thu thập và sàn lọc 93 ấn phẩm 

truy xuất từ cơ sở dữ liệu Scopus và 

Google Scholar trong 25 năm từ 2000 đến 

hiện tại, phân tích ấn phẩm, quốc gia, tạp 

chí, tác giả, từ khóa và các xu hướng 

nghiên cứu chính trong các ấn phẩm. Chủ 

đề quản trị kho xanh là một chủ đề nhận 

được sự quan tâm đang gia tăng một cách 

rõ rệt trong những năm gần đây. Các bài 

báo khoa học có trích dẫn cao nhất đều 

được xuất bản tại các tạp chí uy tín, có chỉ 

số IF cao. Các tác giả có đóng góp nhiều 

công bố nghiên cứu nhất trong chủ đề 

quản trị kho xanh có địa chỉ kê khai bài 

báo khoa học ở Ý, Vương quốc Anh và Ấn 

Độ. Các chủ đề nghiên cứu nóng và phổ 

biến cũng được chỉ ra trong nghiên cứu. 

Nghiên cứu này đã tạo nền tảng cho 

các nghiên cứu trong tương lai khi hoàn 

thiện một bức tranh toàn cảnh về nghiên 

cứu quản trị kho xanh. Tuy nhiên, nghiên 

cứu vẫn còn hạn chế do nguồn truy xuất 

dữ liệu của các công bố khoa học chỉ giới 

hạn tại cơ sở dữ liệu của Scopus và Google 

Scholar, và chỉ bao gồm những tài liệu 

được viết bằng tiếng Anh. Các nghiên cứu 

trong tương lai có thể mở rộng phạm vi 

tìm kiếm sang các cơ sở dữ liệu uy tín 

khác, hoặc tìm kiếm các tài liệu liên quan 

bằng các ngôn ngữ khác để hoàn thiện quá 

trình phân tích xu hướng nghiên cứu về 

kho xanh. 
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PHỤ LỤC: PHÂN TÍCH ĐỊA CHỈ KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ TRONG ẤN PHẨM 

Chu  đe  qua n ly  kho xanh trong giai đoa n 2000 đe n 2024 đa  thu hu t nhie u sư  quan 

ta m cu a ca c nha  khoa ho c đe n tư  48 quo c gia tre n the  giơ i. Ba ng 3 trì nh ba y ve  11 quo c 

gia nơi ma  ca c ta c gia  thư c hie  n nghie n cư u. Trong đo , ca c nha  khoa ho c ơ  Y , Vương quo c 

Anh va  A n Đo   la  như ng ngươ i quan ta m nha t đe n chu  đe  na y, vơ i so  lươ ng a n pha m luo n 

tre n 10. Theo sau đo  la  như ng nha  nghie n cư u ơ  Đư c va  Trung Quo c, cu ng co  như ng đo ng 

go p va o nghie n cư u quo c te , vơ i so  lươ ng a n pha m la  5. 

Bảng 3. Phân tích địa chỉ kê khai của tác giả trong ấn phẩm 

Quốc gia Số lượng Tỷ lệ phần trăm (%) 

Y  14 12,84 

Vương quo c Anh 10 9,17 

A n Đo   10 9,17 

Trung Quo c 5 4,59 

Đư c 5 4,59 

Malaysia 4 3,67 

Indonesia 4 3,67 

Ba Lan 3 2,75 

Slovenia 3 2,75 

Đa i Loan 3 2,75 

Tho  Nhì  Ky  3 2,75 

Nguồn: Nhóm tác giả (2024) 

 


